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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

Số: 27/2018/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Nghệ An, ngày 14 tháng 6 năm 2018 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về ñánh giá, xếp loại ñối với công tác Thanh tra; Tiếp 

dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp ñất ñai  
và Phòng, chống tham nhũng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;  
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011; 
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 
Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng ngày 29/11/2005 và các Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Phòng chống tham nhũng: ngày 04/8/2007 và ngày 
23/11/2012; 

Theo ñề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-TTr ngày 26 
tháng 3 năm 2018, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñánh giá, xếp loại ñối 
với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản 
ánh, Tranh chấp ñất ñai và Phòng, chống tham nhũng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 06 năm 
2018. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; 
Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Các cơ quan thanh tra Nhà nước tỉnh Nghệ An và 
các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Xuân ðường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
 

QUY ðỊNH 
Về ñánh giá, xếp loại ñối với công tác Thanh tra; Tiếp dân;  

giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp ñất ñai  
và Phòng, chống tham nhũng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND ngày 14/06/2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh về ñánh giá, xếp loại hàng năm ñối với Giám ñốc các 

Sở; Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện và các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác Thanh tra; 
Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp ñất ñai và 
Phòng, chống tham nhũng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 
2. Các cơ quan thanh tra nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An (gồm Thanh tra 

tỉnh, Thanh tra Sở; Thanh tra huyện, thành phố, thị xã). 
ðiều 3. Nguyên tắc ñánh giá, xếp loại  
ðánh giá, xếp loại ñảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công 

bằng, dân chủ, thường xuyên, kịp thời, chính xác theo ñúng các quy ñịnh hiện hành 
của Nhà nước và quy ñịnh này. 

 
Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 
ðiều 4. Bảng tiêu chí tự chấm ñiểm, xếp loại  
1. Tiêu chí tự ñánh giá, xếp loại ñối với Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
áp dụng theo phụ lục số I kèm theo quy ñịnh này. 

2. Tiêu chí tự ñánh giá, xếp loại ñối với các cơ quan thanh tra nhà nước tỉnh 
Nghệ An áp dụng theo phụ lục số II kèm theo quy ñịnh này. 

ðiều 5. Cách tính ñiểm 
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1. Thang ñiểm tối ña cho hệ thống tiêu chí tự chấm là 100 ñiểm, trong ñó có 
10 ñiểm thưởng. 

2. ðiểm số của mỗi tiêu chí căn cứ vào kết quả, mức ñộ thực hiện nhiệm vụ. 
ðiểm tối ña của tiêu chí ñược tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở 
mức cao nhất. Các nhiệm vụ không thực hiện, thực hiện không ñầy ñủ hoặc không 
ñúng thì không tính ñiểm cho tiêu chí và trừ số ñiểm theo quy ñịnh trong tổng số 
ñiểm. 

3. ðơn vị không có nhiệm vụ ở mục nào ñược nhận nguyên ñiểm nhiệm vụ 
của mục ñó. 

ðiều 6. Cách xếp loại 
Xếp loại hàng năm ñược chia thành 5 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình và 

yếu. 
1. Loại xuất sắc: Các ñơn vị ñạt từ 90 ñến 100 ñiểm và không có tiêu chí nào 

ñạt dưới 85% số ñiểm tối ña của tiêu chí ñó. 
Tổng số các ñơn vị ñạt loại xuất sắc không vượt quá 50% trên tổng số các 

ñơn vị tham gia xếp loại. Trường hợp bỏ phiếu xếp loại lần 1 tại Hội ñồng Thi ñua 
khen thưởng ngành Thanh tra có nhiều hơn 50% ñơn vị xếp loại xuất sắc thì Hội 
ñồng Thi ñua khen thưởng ngành Thanh tra sẽ tiến hành bỏ phiếu các lần tiếp theo 
ñể lựa chọn ñúng tỷ lệ xuất sắc ñã quy ñịnh. 

2. Loại Tốt: Tổng ñiểm từ 80-89 và không có tiêu chí nào ñạt dưới 80% số 
ñiểm tối ña của tiêu chí ñó. 

3. Loại Khá: Tổng ñiểm từ 70-79 và không có quá 03 tiêu chí thấp hơn 50% 
số ñiểm tối ña của tiêu chí ñó. 

4. Loại Trung bình: Tổng ñiểm từ 50-69. 
5. Loại Yếu: Dưới 50 ñiểm. 
ðiều 7. Quy trình ñánh giá, xếp loại  
1. Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và các cơ quan thanh tra nhà nước tỉnh Nghệ An căn cứ vào 
mức ñộ hoàn thành các nhiệm vụ Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, 
Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp ñất ñai và Phòng, chống tham nhũng của ñơn vị 
mình trong năm ñể tự ñánh giá, cho ñiểm và tự xếp loại theo bảng tiêu chí và thang 
ñiểm tại quy ñịnh này, gửi về Hội ñồng thi ñua khen thưởng ngành Thanh tra (qua 
Thanh tra tỉnh) trước ngày 10/11 hàng năm. 

2. Hội ñồng thi ñua khen thưởng ngành Thanh tra trên cơ sở Bảng tự ñánh 
giá, xếp loại của các ñơn vị và quá trình theo dõi, nghiên cứu, tổ chức kiểm tra, 
thẩm ñịnh ñánh giá, xếp loại ñể phục vụ công tác xếp loại thi ñua của toàn tỉnh. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chánh Thanh tra của các cơ quan 
thanh tra nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện quy ñịnh này. 

2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc và triển 
khai thực hiện cụ thể hàng năm. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa 
ñổi bổ sung, các ñơn vị phản ánh về Thanh tra tỉnh ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân ðường 
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PHỤ LỤC I 
Bảng tiêu chí tự ñánh giá, xếp loại ñối với Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã  
(Kèm theo Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 
 

TT Nội dung ñánh giá  ðiểm 
chuẩn 

ðơn vị 
tự chấm 

ñiểm  

Giải 
trình 

(1) (2) (3) (4)  

I 
Trách nhiệm trong việc tiếp công dân, xử lý 
ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, 
tranh chấp ñất ñai 

20  
 

1 Trách nhiệm trong việc tiếp công dân: 10   

a 

Bố trí nơi tiếp công dân ñảm bảo khang trang, 
thuận tiện, có phòng tiếp công dân riêng, trang bị 
ñầy ñủ các ñiều kiện vật chất cần thiết (Có nhưng 
không ñầy ñủ: 0,5 ñiểm) 

1  

 

b 

Kiện toàn Ban Tiếp công dân (khi có thay ñổi) 
(1); ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân (2); 
phân công cán bộ công chức, viên chức làm công 
tác tiếp dân thường xuyên theo ñúng quy ñịnh của 
pháp luật (3) (Mỗi tiêu chí 01 ñiểm; không thực 
hiện tiêu chí nào thì không có ñiểm tiêu chí ñó) 

3  

 

c 

- Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ñịnh kỳ 
theo lịch, nội quy và các quy ñịnh của pháp luật 
(có thể ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện 
trong trường hợp ñặc biệt): 6 ñiểm; 
- Không trực tiếp tiếp dân ñịnh kỳ hoặc ủy quyền 
cho người không có thẩm quyền tiếp công dân: 
+ 01 kỳ: 04 ñiểm;  
+ 2 kỳ: 02 ñiểm;  
+ Từ 3 kỳ trở lên: 0 ñiểm 

6  

 

2 

ðầu mối trong việc tiếp công dân; tiếp nhận, 
phân loại xử lý ñơn và giao trách nhiệm giải 
quyết, xử lý ñơn: 
- Thống nhất tập trung vào một ñầu mối: 02 ñiểm; 
- Không thống nhất tập trung vào một ñầu mối: 0 
ñiểm 

2  

 

3 
Trách nhiệm trong việc xử lý ñơn khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp ñất ñai 

4   

a 
- Chỉ ñạo tổ chức việc tiếp nhận, xử lý ñơn thư 
theo ñúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; hướng 2   
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dẫn công dân khiếu nại, tố cáo ñến ñúng cơ quan 
có thẩm quyền: 02 ñiểm; 
- Thực hiện không ñúng: 
+ Từ 1-2 ñơn: 01 ñiểm;  
+ Từ 3 ñơn trở lên: 0 ñiểm 

b 

- Trực tiếp xem xét, xử lý các ñơn thư gửi ñến cơ 
quan, ñơn vị mình; phân công, giao việc cho các 
cơ quan, ñơn vị trực thuộc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo ñúng thẩm quyền: 02 ñiểm; 
- Thực hiện không ñúng: 
+ Từ 1-2 ñơn: 01 ñiểm;  
+ Từ 3 ñơn trở lên: 0 ñiểm 

2  

 

4 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều 
người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh về một nội dung. (Thực hiện không ñúng và 
không thực hiện: 0 ñiểm) 

2  

 

5 

Thực hiện tốt công tác dự báo tình hình khiếu 
nại, tố cáo trên ñịa bàn, chủ ñộng các phương 
án giải quyết và kịp thời báo cáo cấp có thẩm 
quyền ñể thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là 
các vụ việc phúc tạp, ñông người (Thực hiện 
không ñúng: 0 ñiểm) 

2  

 

II 
Trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp ñất ñai 

35   

 1 

Tỷ lệ giải quyết các vụ việc: 
- Giải quyết kịp thời, ñầy ñủ các vụ việc hoặc chỉ 
ñạo các cơ quan, tổ chức ñơn vị thuộc thẩm quyền 
quản lý của mình giải quyết ñạt tỷ lệ 96% trở lên: 
15 ñiểm 
- Tỷ lệ giải quyết từ 90 - 95 %:10 ñiểm; 
- Tỷ lệ giải quyết từ 80 - 89 %: 05 ñiểm; 
- Tỷ lệ giải quyết dưới 80%: 0 ñiểm) 

15  

 

2 

 Trực tiếp giải quyết hoặc chỉ ñạo giải quyết các 
vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, 
tranh chấp ñất ñai  ñúng thẩm quyền, quy trình, 
thủ tục, thời hạn và quy ñịnh của pháp luật 

10  

 

 
Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo ñã 
ñược giải quyết mà cấp trên yêu cầu phải giải quyết 
lại vì các lý do: thực hiện không ñúng quy trình, kết 
luận giải quyết không hết nội dung, không ñúng bản 
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chất, xử lý không nghiêm khắc các ñối tượng vi 
phạm, áp dụng sai quy ñịnh pháp luật với số lượng cụ 
thể: 
- ðối với ñịa phương mỗi năm có từ 01 ñến 05 vụ 
việc phải kiểm tra rà soát, trong ñó có 01 vụ việc 
phải giải quyết lại: 0 ñiểm 

  
 

- ðối với ñịa phương mỗi năm có từ 06 ñến 10 vụ 
việc phải kiểm tra rà soát:  
+ Trong ñó có 01 vụ việc phải giải quyết lại: 05 
ñiểm 
+ Trong ñó có 02 vụ việc phải giải quyết lại: 02 
ñiểm 
+ Trong ñó có 03 vụ việc trở lên  phải giải quyết 
lại: 0 ñiểm 

  

 

 
- ðối với ñịa phương mỗi năm có trên 10 vụ việc 
phải kiểm tra rà soát: 
+ Trong ñó có 01-02 vụ việc phải giải quyết lại: 5 
ñiểm 
+ Trong ñó có 03 vụ việc phải giải quyết lại: 2 
ñiểm 
+ Trong ñó có 04 vụ việc phải giải quyết lại: 0 
ñiểm 

  

 

3 

Có ý kiến bằng văn bản khi có yêu cầu tham gia 
ñóng góp ý kiến hoặc cử người phối hợp với các 
cơ quan cùng cấp, hoặc cấp trên, cấp dưới ñối 
với những vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị phản ánh, tranh chấp ñất ñai có liên 
quan ñến chức năng, thẩm quyền của mình khi 
có yêu cầu (Thực hiện không ñúng: 0 ñiểm) 

1  

 

4 

Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Thủ 
trưởng cấp trên trong quá trình giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp ñất 
ñai theo ñúng quy ñịnh pháp luật về cán bộ, 
công chức; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, ñất 
ñai và các quy ñịnh khác (Thực hiện không ñúng: 
0 ñiểm) 

2  

 

5 

Báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, 
tố cáo do cấp trên chuyển về: 
- Báo cáo ñúng thời gian và có chất lượng: 5 ñiểm 
- Thực hiện không ñúng: 
+ 01 vụ việc: 03 ñiểm;  
+ 02 vụ việc: 02 ñiểm; 

5  
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+ Từ 03 vụ việc trở lên: 0 ñiểm 

6 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 
quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, Kết luận nội 
dung tố cáo ñã có hiệu lực pháp luật; xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo và các quy ñịnh khác của pháp 
luật (Thực hiện không ñúng từ 01 quyết ñịnh, Kết 
luận trở lên: 0 ñiểm) 

2  

 

III 

Trách nhiệm trong quản lý nhà nước về thanh 
tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị phản ánh, tranh chấp ñất ñai và 
phòng chống tham nhũng. 

35  

 

1 

Ban hành các văn bản chỉ ñạo về công tác thanh 
tra (1); tiếp công dân (2); giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp ñất ñai thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước ñược giao (3) và 
phòng, chống tham nhũng (4) (Mỗi lĩnh vực 01 
ñiểm; không thực hiện lĩnh vực nào thì không có 
ñiểm lĩnh vực ñó) 

4  

 

2 

Xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm của 
Thủ trưởng ñơn vị  trong thực hiện các Luật: 
Thanh tra, Tiếp dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng - 
chống tham nhũng: 
- Tại 30% ñơn vị trực thuộc (ñối với ñơn vị có từ 1-
10 ñơn vị trực thuộc); 25% (ñối với ñơn vị có từ 11-
20 ñơn vị trực thuộc); 20% (ñối với ñơn vị có từ 21-
30 ñơn vị trực thuộc); 15% (ñối với ñơn vị có từ 31 
ñơn vị trực thuộc trở lên): 04 ñiểm 
- Có thực hiện nhưng không ñạt tiêu chuẩn quy ñịnh 
trên: 02 ñiểm 
- Không tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra tại 
ñơn vị trực thuộc nào: 0 ñiểm 

4  

 

3 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra: 
- Có phê duyệt kế hoạch thanh tra: 4 ñiểm, trong 
ñó: 
+ Thời gian phê duyệt kế hoạch: 02 ñiểm 
    * Trước ngày 15/12 hàng năm: 02 ñiểm 
    * Sau ngày 15/12 hàng năm: 0 ñiểm 
+ Chất lượng của kế hoạch: 02 ñiểm 
     * Kế hoạch thanh tra xác ñịnh rõ mục ñích, yêu 
cầu, phạm vi, ñối tượng, thời gian thanh tra: 02 
ñiểm 

4  
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     * Kế hoạch thanh tra không xác ñịnh rõ mục 
ñích, yêu cầu, phạm vi, ñối tượng, thời gian thanh 
tra: 0 ñiểm 
- Không xây dựng kế hoạch thanh tra: 0 ñiểm 

4 

Xây dựng chương trình công tác về PCTN hàng 
năm và thực hiện chương trình ñề ra:  
- Có xây dựng chương trình công tác về PCTN 
hàng năm và thực hiện chương trình ñề ra: 02 
ñiểm; 
- Không thực hiện chương trình ñã ñề ra: 01 ñiểm;  
- Không xây dựng chương trình công tác về 
PCTN hàng năm: 0 ñiểm  

2  

 

5 
Có biện pháp xử lý sau thanh tra, kiểm tra hiệu 
quả (hiệu quả không cao: 0 ñiểm) 

2  
 

6 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về Thanh tra, Tiếp dân, Khiếu nại, Tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân 
thuộc phạm vi quản lý hoặc theo sự phân công, 
phân cấp của UBND tỉnh (Mỗi lĩnh vực 01 ñiểm) 

5  

 

7 

Sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy của tổ chức 
Thanh tra cùng cấp trên cơ sở vị trí việc làm gắn 
với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt ñộng, ñảm 
bảo ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. (Thực hiện không 
ñúng: 0 ñiểm) 

3  

 

8 

Thực hiện tốt việc ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
công chức làm công tác tiếp công dân, thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng (Thực hiện không ñúng: 0 ñiểm)  

3  

 

9 

ðảm bảo các chế ñộ, chính sách ñối với thanh 
tra viên các cấp và cán bộ, công chức trực tiếp 
làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo (Thực hiện không ñúng: 0 ñiểm) 

3  

 

10 

Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo:  
 - Thực hiện nghiêm túc chế ñộ thông tin, báo cáo 
ñịnh kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và báo 
cáo ñột xuất theo yêu cầu: 05 ñiểm 
 - Không ñảm bảo thời gian mỗi báo cáo trừ 0,5 
ñiểm;  
- Không ñảm bảo chất lượng mỗi báo cáo trừ 0,5 
ñiểm; 
- Không có báo cáo, mỗi báo cáo trừ 01 ñiểm 

5  

 

IV ðiểm thưởng: 10   
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A ðối với Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các Ban, 
Ngành trực thuộc UBND  tỉnh    

1 
ðơn vị có 50% trở lên các buổi tiếp công dân ñịnh 
kỳ có người ñứng ñầu trực tiếp tham gia 

2  
 

2 Giải quyết dứt ñiểm các vụ việc thuộc thẩm quyền 2   

3 
Thu hồi kinh tế và xử phạt vi phạm hành chính 
ñạt ≥80% 

2  
 

4 Báo cáo ñầy ñủ, ñúng thời gian, chất lượng tốt 2   
5 Phát hiện vụ việc chuyển cơ quan ñiều tra 2   
B ðối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã    

1 

ðơn vị giải quyết dứt ñiểm các vụ việc thuộc 
thẩm quyền có số vụ việc chiếm 20% tổng số vụ 
việc toàn tỉnh: 02 ñiểm;  
ðơn vị vụ việc chiếm 10% tổng số vụ việc toàn 
tỉnh: 01 ñiểm 

2  

 

2 
ðơn vị có 50% trở lên các buổi tiếp công dân ñịnh 
kỳ có người ñứng ñầu trực tiếp tham gia  

2  
 

3 Thu hồi kinh tế ñạt >=80% 2   
4 Báo cáo ñầy ñủ, ñúng thời gian, chất lượng tốt 2   
5 Phát hiện vụ việc chuyển cơ quan ñiều tra 2   
 Cộng 100   
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PHỤ LỤC II 
Bảng tiêu chí tự ñánh giá, xếp loại ñối với  các cơ quan thanh tra                           

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 

TT NỘI DUNG ðÁNH GIÁ 
ðiểm 
chuẩn 

ðơn vị 
tự chấm 

ñiểm 

Giải 
trình 

(1) (2) (3) (4) (4) 

I 
Công tác thanh tra theo kế hoạch và thanh 
tra theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền 

35   

1 

Trình dự thảo kế hoạch thanh tra ñề nghị 
người có thẩm quyền phê duyệt: 
- Có trình dự thảo kế hoạch thanh tra: 5 ñiểm, 
trong ñó: 
+ Thời gian trình dự thảo kế hoạch: 03 ñiểm 
    * Trước ngày 05/12 hàng năm: 03 ñiểm 
    * Sau ngày 05/12 hàng năm: 0 ñiểm 
+ Chất lượng của dự thảo kế hoạch: 02 ñiểm 
     * Dự thảo Kế hoạch thanh tra xác ñịnh rõ 
mục ñích, yêu cầu, phạm vi, ñối tượng, thời gian 
thanh tra: 02 ñiểm 
     * Dự thảo Kế hoạch thanh tra không xác ñịnh 
rõ mục ñích, yêu cầu, phạm vi, ñối tượng, thời 
gian thanh tra: 0 ñiểm 
- Không xây dựng và trình dự thảo kế hoạch 
thanh tra: 0 ñiểm 

5   

2  Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế 
hoạch và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền  

12   

a 

Tỷ lệ hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch 
(tính từ thời ñiểm ban hành kết luận thanh tra): 
- Hoàn thành 100% kế hoạch: 07 ñiểm 
- Hoàn thành từ 90-99% kế hoạch: 05 ñiểm; 
- Hoàn thành từ 80% - 89% kế hoạch: 02 ñiểm; 
- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0 ñiểm 

7   

b 

- Thực hiện cuộc thanh tra chuyên ñề và các cuộc 
thanh tra ñột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm 
quyền, ñảm bảo thời gian, chất lượng: 05 ñiểm 
- Không hoàn thành các cuộc thanh tra theo yêu cầu 
của cấp có thẩm quyền hoặc chất lượng thấp: 
+ 1 cuộc: 02 ñiểm; 
+ 2 cuộc trở lên: 0 ñiểm 

5   
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3 

Gửi các Kết luận thanh tra lên Thanh tra tỉnh: 
- Kịp thời theo ñúng quy ñịnh: 02 ñiểm; 
- Không gửi kịp thời các Kết luận thanh tra lên 
Thanh tra tỉnh: 
+ 01 kết luận: 01 ñiểm; 
+ Từ 02 kết luận trở lên: 0 ñiểm 

2   

4 Kết luận thanh tra có chất lượng, ñúng bản 
chất, ñúng quy trình và ñúng thời gian. 

9   

a 

- Kết luận thanh tra ñúng thời gian: 03 ñiểm; 
- Chậm thời gian (trừ nguyên nhân khách quan): 
+ 01 cuộc: 2 ñiểm; 
+ 02 cuộc trở lên: 0 ñiểm 

03   

b 

- Kết luận thanh tra thực hiện ñúng quy trình: 03 ñiểm; 
- Kết luận thanh tra thực hiện không ñúng quy trình: 
+ 01 cuộc: 2 ñiểm; 
+ 02 cuộc trở lên: 0 ñiểm 

03   

c 

- Kết luận thanh tra thực hiện ñúng bản chất: 03 ñiểm; 
- Kết luận thanh tra thực hiện không ñúng bản chất: 
+ 01 cuộc: 2 ñiểm; 
+ 02 cuộc trở lên: 0 ñiểm 

03   

5 Tham mưu thực hiện việc xử lý sau thanh tra 7   

a 

- Có kiến nghị thu hồi (xử phạt) các sai phạm về 
kinh tế và tỷ lệ thu hồi (xử phạt) trong năm ñạt 
kết quả: 
+ Từ 70% trở lên: 05 ñiểm; 
+ Từ 50-69%: 03 ñiểm; 
- Không có kiến nghị thu hồi (xử phạt) các sai 
phạm về kinh tế và tỷ lệ thu hồi (xử phạt) trong 
năm ñạt kết quả dưới 50%: 0 ñiểm 

5   

b 
- Có biện pháp tham mưu chỉ ñạo xử lý dứt ñiểm 
ñối với các sai phạm tồn ñọng từ các năm trước 
ñể lại (Không thực hiện: 0 ñiểm) 

2   

II 
Công tác tiếp dân, xử lý ñơn thư và giải quyết 
các vụ việc khi ñược giao: 

35   

1 Thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên: 5   

a 
Mở sổ sách theo dõi việc tiếp dân ñầy ñủ, ñúng 
quy ñịnh (Không thực hiện: 0 ñiểm) 

2   

b 
 

Tiếp dân thường xuyên và tiếp nhận ñơn thư 
(hoặc ý kiến) của công dân ñầy ñủ, ñúng quy 
ñịnh (Không thực hiện: 0 ñiểm) 

3   

2 Xử lý ñơn: 
- Tham mưu xử lý tốt ñơn thư của công dân: 05 ñiểm; 

5   
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- Tham mưu xử lý ñơn thư của công dân, không 
kịp thời, sai thẩm quyền, thì: 
+ Không kịp thời 01 ñơn trừ 01 ñiểm 
+ Sai thẩm quyền 01 ñơn trừ 01 ñiểm 
+ Không chuyển 01 ñơn trừ 02 ñiểm 

3 Tham mưu giải quyết các vụ việc khi ñược giao 15   

a 

- Tham mưu giải quyết kịp thời, ñầy ñủ các vụ 
việc ñược giao ñạt tỷ lệ 96% trở lên: 05 ñiểm; 
- Tham mưu giải quyết ñạt tỷ lệ dưới 96%: 
+ Tỷ lệ giải quyết từ 90 - 95 %: 4 ñiểm; 
+ Tỷ lệ giải quyết từ 80 - 89 %: 03 ñiểm; 
+ Tỷ lệ giải quyết dưới 80%: 0 ñiểm. 

5   

b 
 Tham mưu giải quyết các vụ việc ñược giao  
ñúng quy trình, thủ tục, thời hạn và quy ñịnh của 
pháp luật 

10   

 

Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
ñã ñược giải quyết mà cấp trên yêu cầu phải giải 
quyết lại vì các lý do: thực hiện không ñúng quy 
trình, kết luận giải quyết không hết nội dung, 
không ñúng bản chất, xử lý không nghiêm khắc 
các ñối tượng vi phạm, áp dụng sai quy ñịnh 
pháp luật với số lượng cụ thể như sau: 

   

- ðối với ñịa phương, ñơn vị mỗi năm có từ 01 
ñến 05 vụ việc phải kiểm tra rà soát, trong ñó có 
01 vụ việc phải giải quyết lại (do Thanh tra tham 
mưu): 0 ñiểm 

   

- ðối với ñịa phương, ñơn vị mỗi năm có từ 06 
ñến 10 vụ việc phải kiểm tra rà soát:  
+ Trong ñó có 01 vụ việc phải giải quyết lại (do 
Thanh tra tham mưu): 05 ñiểm 
+ Trong ñó có 02 vụ việc phải giải quyết lại (do 
Thanh tra tham mưu): 0 ñiểm 

   

 
- ðối với ñịa phương, ñơn vị mỗi năm có trên 10 
vụ việc phải kiểm tra rà soát: 
+ Trong ñó có 01 vụ việc phải giải quyết lại (do 
Thanh tra tham mưu): 07 ñiểm 
+ Trong ñó có 02 vụ việc phải giải quyết lại (do 
Thanh tra tham mưu): 05 ñiểm 
+ Trong ñó có 03 vụ việc trở lên phải giải quyết 
lại (do Thanh tra tham mưu): 03 ñiểm 
+ Trong ñó có 04 vụ việc trở lên phải giải quyết 
lại (do Thanh tra tham mưu): 0 ñiểm 
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4 

Báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu 
nại, tố cáo do cấp trên chuyển về: 
- ðúng thời gian và có chất lượng: 05 ñiểm; 
- Không báo cáo hoặc báo cáo chậm hoặc chất 
lượng kém: 
+ 01 vụ việc: 04 ñiểm; 
+ 02 vụ việc trở lên: 02 ñiểm; 
+ Từ 03 vụ việc trở lên: 0 ñiểm 

5   

5 

Tham mưu thực hiện nghiêm các quyết ñịnh 
giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo 
ñã có hiệu lực pháp luật: 
 - Nghiêm túc, có hiệu quả; xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các 
quy ñịnh khác của pháp luật:  05 ñiểm; 
- Không tổ chức thực hiện quy ñịnh trên: 
+ 01 quyết ñịnh, Kết luận: 03 ñiểm 
+ 02 quyết ñịnh, Kết luận trở lên: 0 ñiểm 

5   

III 
Tham mưu công tác quản lý Nhà nước về 
thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và 
phòng - chống tham nhũng:  

20   

1 

Tham mưu ban hành các văn bản chỉ ñạo về: 
công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp 
ñất ñai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ñược 
giao và phòng, chống tham nhũng (Mỗi lĩnh vực 
01 ñiểm; không thực hiện lĩnh vực nào thì không 
có ñiểm lĩnh vực ñó) 

4   

2 

Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra trách 
nhiệm của Thủ trưởng ñơn vị  trong thực hiện 
các Luật: Thanh tra, Tiếp dân, Khiếu nại, Tố 
cáo, Phòng - chống tham nhũng: 
- Tại 30% ñơn vị trực thuộc (ñối với ñơn vị có từ 
1-10 ñơn vị trực thuộc); 25% (ñối với ñơn vị có từ 
11-20 ñơn vị trực thuộc); 20% (ñối với ñơn vị có 
từ 21-30 ñơn vị trực thuộc); 15% (ñối với ñơn vị 
có từ 31 ñơn vị trực thuộc trở lên): 04 ñiểm 
- Có thực hiện nhưng không ñạt tiêu chuẩn quy 
ñịnh trên: 02 ñiểm 
- Không tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra 
tại ñơn vị trực thuộc nào: 0 ñiểm 

4   

3 Tham mưu xây dựng chương trình công tác về 2   
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PCTN hàng năm và thực hiện chương trình ñề ra: 
- Có tham mưu xây dựng chương trình công tác 
về PCTN hàng năm và thực hiện tốt chương 
trình ñề ra: 02 ñiểm; 
- Không tham mưu thực hiện chương trình ñã ñề 
ra: 01 ñiểm 
- Không tham mưu xây dựng chương trình công 
tác về PCTN: 0 ñiểm 

4 

Tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về Thanh tra, Tiếp dân, 
Khiếu nại, Tố cáo, phòng, chống tham nhũng 
cho cán bộ và nhân dân (Mỗi lĩnh vực 01 ñiểm) 

5   

5 

Tham mưu thực hiện chế ñộ thông tin, báo 
cáo:  
- Nghiêm túc thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo 
ñịnh kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và 
báo cáo ñột xuất theo yêu cầu: 05 ñiểm; 
- Không ñảm bảo thời gian mỗi báo cáo trừ 0,5 ñiểm;  
- Không ñảm bảo chất lượng mỗi báo cáo trừ 0,5 ñiểm; 
- Không có báo cáo, mỗi báo cáo trừ 01 ñiểm. 

5   

IV ðiểm thưởng: 10   

A ðối với Thanh tra các sở, Ban, Ngành trực 
thuộc UBND tỉnh 

   

1 Thu hồi kinh tế và xử phạt vi phạm hành chính 
ñạt ≥80% 

4   

2 Giải quyết dứt ñiểm các vụ việc thuộc thẩm quyền 2   
3 Báo cáo ñầy ñủ, ñúng thời gian, chất lượng tốt 2   
4 Phát hiện vụ việc chuyển cơ quan ñiều tra 2   
B ðối với Thanh tra huyện, thành phố, thị xã    

1 

ðơn vị giải quyết dứt ñiểm các vụ việc thuộc 
thẩm quyền có số vụ việc chiếm 20% tổng số vụ 
việc toàn tỉnh (+4); ðơn vị vụ việc chiếm 10% 
tổng số vụ việc toàn tỉnh (+2) 
(trong ñó có trên 80% số vụ việc do Thanh tra 
tham mưu) 

4   

2 Thu hồi kinh tế ñạt >=80% 2   
3 Báo cáo ñầy ñủ, ñúng thời gian, chất lượng tốt 2   
4 Phát hiện vụ việc chuyển cơ quan ñiều tra 2   
 Cộng: 100   

 


